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B ộ  GIÁO DỤC VÀ Đ À O  TẠO  
T R ƯỜNG l )Ậ l  HỌC TÂY D Ỏ *

> T H Ô N G  B Ả O
\

Công khai t à i  chính của cog sỏ' giáo dục điẽii học, truòng cao đắng  SU' phạm, t r u n g  cấp su
phạm năm li(ệ»c 2018-2019

STT Nội đung Don vị tính Học plií/1 sv/năm 
Iiăm hoc 2018-2019

F)ụ' kiến I loc phí/isv 
của cá khóa học

I Học phí chính quy 
chirong trình đại trà

1 Tiến sĩ Triệu dồng/năm

Khối ngành... Triệu đồng/năm

2 Thạc sỹ Triệu dồng/năm

2.1 Khối ngành kinh tế Triệu đồng/năm 24.000 48.000

2 Khối ngành sức khỏe Triệu đong/năm 50.000 100.000
-> Đai học Triệu đồng/năm

3.1 Khối ngành kinh tế Triệu đông/năm 13.800 59.400

3.2 Khối ngành kỹ thuật Triệu đồng/năm 15.600 67.000
'ìj. J Khối ngành sức khỏe Triệu đồng/năm

- Dươc hoc 37.000 205.000

- Điều dưỡng 20.200 86.000

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm

II Học phí chính quy 
chuông trình khác

1 riến sĩ Triệu đồng/năm

Chối ngành... Triệu đồng/năm

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm

Choi ngành... Triệu đồng/năm

.5 Oai hoc Triệu đồng/năm

■Chối ngành... Triệu dồng/năm

4 Cao đăng sư phạm Triệu đồng/năm

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm



III
H ục |)lií h ìn h  th ứ c  v ừ a
hoe v ừ a  làm

..V

‘ ỉ
1 Dại học Triệu đồng/năm

ì

Khỏi ngành sức khỏe Triệu  đồng/năm

2 Cao dăng sư  phạm Triệu đồng/năm
-ì.) Trung cấp SU' phạm Triệu đồng/năm

IV TỖii<4 th u  Iiăin 2018 Tỷ đồng 233,4

1 Từ ngân sách Tỷ đồng ậ

0 Từ học phí T ỷ đồng 231,1

3
l ừ nghiên cửu khoa học 
và chuyên  uicio công  nghệ

Tỷ dồng 0,2

4 lừ  nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 2,1

ỊG S.1S

V


